



PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN (PHÂN DẠNG)
Dạng 1. Tính khoảng cách
Câu 1. 


(SGK - KNTT 11 - Tập 2) Cho hình lăng trụ đứng  có  là tam giác vuông cân tại  (H.7.77).
[image: ]


a) Tính khoảng cách từ  đến mặt phẳng .



b) Tam giác  là tam giác gì? Tính khoảng cách từ  đến .
Lời giải
[image: ]



a)  tại  thì .



b)  vuông tại .

 .




Kẻ  vuông góc với  tại , ta tính được .

Câu 2. 



(SGK - KNTT 11 - Tập 2) Cho hình chóp  có . Gọi  tương ứng là trung điểm của .
[image: ]


a) Tính  và .




b) Giả sử tam giác  vuông tại  và . Tính .
Lời giải
[image: ]

a) .



b)  tại .
Câu 3. 

(SGK - KNTT 11 - Tập 2) Cho hình hộp chữ nhật  có .


a) Tính khoảng cách giữa  và .


b) Xác định đường vuông góc chung và tính khoảng cách giữa  và .
Lời giải
[image: ]

a) .

b) .
Câu 4. 

(SGK - KNTT 11 - Tập 2) Cho hình lập phương  có cạnh .



a) Chứng minh rằng hai mặt phẳng  và  song song với nhau và  vuông góc với hai mặt phẳng đó.




b) Xác định các giao điểm  của  với . Tính .
Lời giải
[image: ]

a) .



.

b) .


Câu 5. 


(SGK - KNTT 11 - Tập 2) Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh , .
[image: ]


a) Tính khoảng cách từ  đến .

b) Chứng minh rằng .


c) Xác định đường vuông góc chung và tính khoảng cách giữa  và .
Lời giải
[image: ]

a) .

b) .

c) 

.
Câu 6. 



(SGK - KNTT 11 - Tập 2) Cho hình chóp  có đáy là một hình vuông cạnh , mặt bên  là một tam giác đều và .
a) Tính chiều cao của hình chóp.


b) Tính khoảng cách giữa  và .


c) Xác định đường vuông góc chung và tính khoảng cách giữa  và .
Lời giải
[image: ]

a) .

b) .

c) .
Câu 7. 



(SGK - KNTT 11 - Tập 2) Cho tứ diện  có các cạnh đều bằng . Gọi  tương ứng là trung điểm của các cạnh . Chứng minh rằng:



a)  là đường vuông góc chung của  và .

b) Các cặp cạnh đối diện trong tứ diện  đều vuông góc với nhau.
Lời giải
[image: ]

a) .

Tương tự: .

b) . Tương tự cho các cặp còn lại.
Câu 8. 




Cho hình chóp  có , đáy là tam giác  vuông tại , biết . Tính theo a khoảng cách:


a) Từ điểm  đến đường thẳng .


b) Từ điểm  đến mặt phẳng .


c) Giữa hai đường thẳng chéo nhau  và .
Lời giải
(H.7.14)
[image: ]






a) Ta có:  nên , suy ra . Kẻ  tại  thì .
Theo định lí Pythagore, ta tính đượC




Xét tam giác  vuông tại  có đường cao .


Khi đó: . Vậy .









b) Kẻ  tại , có  nên . Suy ra , do đó . Xét tam giác  vuông tại  có đường cao .


Khi đó . Vậy .




c) Dựng hình bình hành , vì tam giác  vuông cân tại  nên  là hình vuông.






Vì  nên . Kẻ  tại , mà  nên .



Vì mặt phẳng  chứa  và song song với  nên








Từ (1) và (2), suy ra . Vì tam giác  vuông cân tại , có đường cao  nên . Vậy .
Câu 9. 


Cho hình lập phương  có cạnh bằng . Tính theo  khoảng cách:


a) Từ điểm  đến mặt phẳng .


b) Giữa hai đường thẳng song song  và .


c) Giữa hai đường thẳng chéo nhau  và .
Lời giải
(H.7.15)
[image: ]

















a) Gọi  là giao điểm của  và , kẻ  vuông góc với  tại . Ta có  là hình vuông cạnh , có tâm  nên , tam giác  vuông tại , đường cao  nên ta tính được . Do đó khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng .



b) Ta có  và  nên .

Do đó .



C) Vì  và  nên .






Do đó . Vì  cắt mặt phẳng  tại  là trung điểm của  nên .
Câu 10. 


Cho hình lập phương  có cạnh bằng . Tính theo  khoảng cách:


a) Giữa hai đường thẳng  và .


b) Giữa đường thẳng  và mặt phẳng .


c) Từ điểm  đến đường thẳng .


d) Giữa hai đường thẳng  và .
Lời giải
[image: ]




a) Vì  vuông góc với cả hai đường thẳng  và  nên .

b) Vì  nên









c) Gọi  là giao điểm của  và , ta có , theo định lí Pythagore, áp dụng cho tam giác  vuông tại  thì . Do đó .

d) Ta có: .
Câu 11. 




Cho hình chóp  có đáy là tam giác  đều cạnh bằng  và . Tính theo  khoảng cách:


a) Từ điểm  đến mặt phẳng .


b) Từ điểm  đến mặt phẳng .


c) Giữa hai đường thẳng  và .
Lời giải
[image: ]






a) Kẻ  tại , mà  nên , suy ra . Do đó .






b) Kẻ  tại  và  tại  thì , suy ra .



Ta có: , suy ra . Vậy .








c) Dựng hình bình hành  thì  và mặt phẳng  chứa  nên . Mà , tính tương tự như câu b ta được: . Vậy .
Câu 12. 








Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại , góc  bằng , biết tam giác  đều cạnh  và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng . Tính theo  khoảng cách:


a) Từ điểm  đến mặt phẳng .


b) Từ điểm  đến mặt phẳng .


c) Giữa hai đường thẳng  và .
Lời giải
[image: ]





a) Kẻ  vuông góc với  tại  thì , suy ra .






b) Kẻ  vuông góc với  tại  vuông góc với  tại  thì .





Ta có:  và tam giác  vuông tại , đường cao  nên .



Lại có  là trung điểm của  nên .






c) Dựng hình bình hành , chứng minh được  là hình chữ nhật. Khi đó  và mặt phẳng  chứa  nên .














Kẻ  vuông góc với  tại ,  vuông góc với  tại  thì , suy ra . Ta có: , tam giác  vuông tại , đường cao  nên . Vậy .
Câu 13. 


Cho hình hộp chữ nhật  có . Tính theo  khoảng cách:


a) Từ điểm  đến mặt phẳng .


b) Giữa hai đường thẳng  và .
Lời giải
[image: ]



a) Kẻ  vuông góc với  tại .


Khi đó , suy ra .


b) Ta có:  nên .




Vì  cắt  tại trung điểm của  nên .




Kẻ  vuông góc với  tại . Khi đó , suy ra


Vậy 
Câu 14. 




Cho hình lăng trụ đứng  có đáy  là tam giác vuông tại  và . Tính theo  khoảng cách:


a) Từ điểm  đến đường thẳng .


b) Giữa hai đường thẳng  và .
Lời giải
[image: ]




a) Kẻ  vuông góc với  tại  thì .



Ta có:  nên . Vậy .






b) Vì  nên Mà  cắt  tại trung điểm của  nên 




Đặt  thì , suy ra . Vậy .
Câu 15. 









Cho điểm  nằm ngoài đường thẳng , hai điểm  thuộc  sao cho , diện tích tam giác  bằng . Tính khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  theo .
Lời giải
(Hình 33)
[image: ]






Gọi  là hình chiếu của  trên . Khi đó . Vì diện tích tam giác  bằng  nên:


Suy ra: .



Vậy khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  bằng .
Câu 16. 






Cho hình chóp  có mặt phẳng  vuông góc với mặt đáy, tam giác  vuông tại , . Tính khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng .
Lời giải
(Hình 34)
[image: ]



Gọi  là hình chiếu của  trên .



 và  nên . Khi đó



 Xét tam giác  vuông tại  có:



Suy ra .



Vậy khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  bằng .
Câu 17. 

Cho hình thang cân  có .





a) Gọi  lần lượt là hình chiếu của  trên . Tính độ dài các đoạn thẳng , .


b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  và .
Lời giải
(Hình 35)
[image: ]






a) Trong mặt phẳng , vì  nên . Mà  nên  là hình chữ nhật. Suy ra .

Ta có  nên











b) Vì  nên . Xét tam giác  vuông tại  có , suy ra . Vậy khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng .
Câu 18. 



Cho hình chóp  có  là hình chữ nhật,  là tam giác đều, .



a) Chứng minh rằng . Tính khoảng cách giữa  và mặt phẳng .



b) Chứng minh rằng . Tính khoảng cách giữa  và mặt phẳng .
Lời giải
(Hình 36)
[image: ]



a) Vì  và  nên .





Vì  nên . Do  và  nên . Suy ra




Vậy khoảng cách giữa  và mặt phẳng  bằng .





b) Vì  và  nên . Vì  nên .








Gọi  là hình chiếu của  trên . Vì  nên . Mà  và  nên .


Xét tam giác  đều có .

Suy ra .



Vậy khoảng cách giữa  và mặt phẳng  bằng .
Câu 19. 
Cho hình lăng trụ  ' có



Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng  và .
Lời giải
(Hình 37)




Vì  và  nên , .
[image: ]



Gọi  là hình chiếu của  trên .



Vì  và  nên .



Xét tam giác  vuông tại  có . Suy ra




 Vậy khoảng cách giữa hai mặt phẳng  và  bằng .
Câu 20. 

Cho hình hộp chữ nhật  có . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng:


a)  và ;


b)  và ;


c)  và .
Lời giải
(Hình 39)
[image: ]


a) Vì  và  nên




b) Vì  ' và  nên .


c) Vì  và  nên


Câu 21. 

Cho hình chóp  có . Tính khoảng cách:


a) Từ điểm  đến mặt phẳng ;


b) Giữa hai đường thẳng  và ;


c) Từ điểm  đến mặt phẳng ;


d) Từ điểm  đến mặt phẳng ;


e*) Giữa hai đường thẳng  và .
Lời giải
[image: ]

a) .

b) .





c) Gọi  là hình chiếu của  trên . Khi đó, . Suy ra .




d) Gọi  là hình chiếu của  trên . Khi đó, . Suy ra












e*) Lấy điểm  sao cho  là hình bình hành, gọi  là hình chiếu của  trên . Ta có  là hình chữ nhật do . Suy ra  nên . Do đó, .


Vì  nên .



Xét tam giác  vuông tại  có: .

Vậy .
Câu 22. 





Cho hình chóp  có  là hình chữ nhật, , tam giác  vuông cân tại  và nằm trong mặt phẳng vuông góc với . Tính khoảng cách:


a) Từ điểm  đến mặt phẳng ;


b) Giữa hai đường thẳng  và ;


c) Giữa hai đường thẳng  và ;


d) Từ điểm  đến mặt phẳng .
Lời giải
[image: ]

a) .

b) Vì  nên



c) Vì  nên .



Vì  nên , suy ra . 

Ta có: 

Vậy .




d) Gọi  là trung điểm . Vì tam giác  cân nên .



Mà  nên . Vậy .
Câu 23. 





Cho hình chóp  có  là hình vuông cạnh  cắt  tại , . Tính khoảng cách:


a) Từ điểm  đến mặt phẳng ;


b) Giữa hai đường thẳng  và ;


c) Từ điểm  đến mặt phẳng ;


d*) Giữa hai đường thẳng  và .
Lời giải
[image: ]

a) .



b) Gọi  là hình chiếu của  trên . Khi đó,







c) Gọi  là hình chiếu của  trên . Khi đó,  nên . Ta có:
















d*) Vì  nên . Gọi  là hình chiếu của  trên . Vì  là hình chiếu của  trên  mà  thẳng hàng nên  thẳng hàng. Ngoài ra, ta có . Do đó, . 

Suy ra .
Câu 24. 



Cho hình hộp  có  là hình thoi cạnh , . Tính khoảng cách:


a) Từ điểm  đến mặt phẳng ;


b) Giữa hai mặt phẳng  và ;


c*) Giữa hai đường thẳng  và .
Lời giải
[image: ]







a) Gọi  là hình chiếu của  trên . Khi đó, . Vì tam giác  đều cạnh  nên .

Vậy .


b) Vì  là hình hộp nên .






Gọi  là hình chiếu của  trên . Vì tam giác  đều cạnh  nên .

Khi đó, .






c*) Gọi  là hình chiếu của  trên . Vì  nên . Suy ra . Ta có:



Vì  nên



Vậy .

Câu 25. 








Cho hình chóp  có đáy là tam giác đều cạnh . Cạnh bên  vuông góc với mặt phẳng . Góc giữa cạnh bên  và mặt đáy bằng . Gọi  là trung điểm của . Tính khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng:

a) ;

b) ;

c) .
Lời giải
[image: ]


Ta có:  nên .


Xét tam giác  vuông tại , ta có:




a) Vẽ , ta có .


Xét tam giác  vuông tại , ta có:




b) Vẽ , ta có .


Xét tam giác  vuông tại , ta có:




c) Vẽ , ta có .



Vì  là tam giác đều cạnh  nên .


Xét tam giác  vuông tại , ta có:


Câu 26. 



Cho hình lập phương  có cạnh bằng . Tính khoảng cách từ đỉnh  đến đường chéo .
Lời giải
[image: ]



Gọi  là hình chiếu của  trên .

Ta có: 

.



Do tam giác  vuông cân tại  nên .


Xét tam giác  vuông tại , ta có:

.

Vậy .
Câu 27. 





Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh , cạnh bên  vuông góc với mặt phẳng đáy  và . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng:


a)  và ;


b)  và .
Lời giải
[image: ]


a) Vẽ đường cao  của tam giác .


Ta có:  và 






Do đó  là đoạn vuông góc chung của  và  nên .



Tam giác  vuông cân tại  nên .



 là đường cao của tam giác  nên .

Vậy .


b) Ta có:  và .


Gọi  là tâm của hình vuông cân .


Trong mặt phẳng , kẻ .






Ta có:  và  (do ) nên  là đoạn vuông góc chung của  và .




Suy ra  (với  là hình chiếu của  trên ).



Tam giác  vuông tại  nên .


Xét tam giác  vuông tại , ta có

.

Vậy .
Câu 28. 







Cho hình chóp  có đáy  là tam giác đều cạnh , cạnh bên  vuông góc với đáy. Tính khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  theo , biết .
Lời giải
[image: ]







Gọi  là trung điểm của  thì  (vì  đều). Ta có  và  .


Trong mặt phẳng , vẽ .


Suy ra  hay .


Xét  vuông tại  :



Vậy .

Câu 29. 





Cho hình chóp tam giác đều  có cạnh đáy bằng , cạnh bên bằng . Gọi  là trọng tâm của tam giác  là trung điểm của .


a) Tính khoảng cách từ  đến mặt phẳng .


b) Tính khoảng cách từ  đến mặt phẳng .
Lời giải
[image: ]



a) Do  là hình chóp tam giác đều nên  hay .



Tam giác  là tam giác đều cạnh  nên .


Tam giác  vuông tại  nên

.

Vậy .


b) Vì  nên 

.


Gọi  là trung điểm của .



Ta có:  và  và .


Do đó . Vậy .

Câu 30. 






Cho hình lập phương  cạnh . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  và .
Lời giải
[image: ]






  cắt  tại . Gọi  là trung điểm của . Vẽ .

Ta có: .



Xét tam giác vuông , ta có , suy ra .

Câu 31. 





Cho tứ diện đều  có cạnh bằng . Gọi  là trung điểm của cạnh . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  và .
Lời giải
[image: ]




Gọi  là trung điểm  là trung điểm . Vẽ .

Ta có .


Xét tam giác  cân tại , ta có

,


Câu 32. 













Cho hình chóp có đáy  là hình thang vuông tại  và  với ; ; . Hình chiếu vuông góc của  lên mặt phẳng  là trung điểm của. Biết góc giữa mặt phẳng  và mặt phẳng  bằng . Tính khoảng cách


a) từ đến mặt phẳng.


b) từ  đến mặt phẳng.
Lời giải
[image: ]

a) Dựng 

Ta có 



Do đó 

b) Dựng 

Lại có  (trung tuyến ứng với cạnh huyền).




Câu 33. 












Cho hình chóp  có đáy  là hình thang vuông tại  và  với ; . Hình chiếu vuông góc của  lên mặt phẳng  là trung điểm  của . Biết góc giữa  và  bằng . Tính khoảng cách:


a) Từ  đến .


b) Từ  đến .


c) Từ  đến .
Lời giải
[image: ]


a) Từ  đến .






Gọi  là trung điểm , suy ra góc giữa  và  là góc  và .






Gọi  là trung điểm của ,  là hình chiếu của  lên , suy ra .




Xét  vuông tại , có .


b) Từ  đến .




Kẻ , lấy  sao cho , gọi .



Xét  vuông tại , có .




Gọi  là hình chiếu của  lên , suy ra .




Xét  vuông tại , có .


c) Từ  đến .




Gọi  là trọng tâm .





Gọi  là hình chiếu của  lên , ta có .




Gọi  là hình chiếu của  lên .




Gọi  là hình chiếu của  lên , suy ra .




Xét  vuông tại , có .
Câu 34. 




Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật, biết , . Tam giác  là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy.


a) Tính khoảng cách từ  đến mặt phẳng .


b) Tính khoảng cách từ  đến mặt phẳng .


c) Tính khoảng cách từ  đến mặt phẳng .






d) Gọi  là trung điểm của . Tính khoảng cách từ  đến mặt phẳng  và khoảng cách từ  đến mặt phẳng .
Lời giải
a) 
[image: ]





Gọi là trung điểm cạnh ; là trung điểm , ta có (1)

Ta lại có 

Mặt khác, ta có (2)

Từ (1) và (2) suy ra .



b) Gọi  là trung điểm , kẻ (3)

Ta có (4)

Từ (3) và (4) suy ra 

mà 

Ta có .

Vậy .


c) Tính khoảng cách từ  đến mặt phẳng .


Kẻ ;(1)

Ta có (2)
[image: ]



Từ (1) và (2) suy ra 

Mặt khác 

Ta tính được 

Ta có 

Vậy .






d) Gọi  là trung điểm của . Tính khoảng cách từ  đến mặt phẳng  và khoảng cách từ  đến mặt phẳng .


+ Tính .Kẻ 

Ta có 

Mặt khác 

Vậy .

+ Tính 

Ta có 
Câu 35. 






Cho tứ diện  có tam giác  vuông cân đỉnh , ,  vuông góc với mặt phẳng  và .

a) Chứng minh .


b) Tính khoảng cách từ điểm  đến .




c) Gọi  là trung điểm của . Tính khoảng cách từ điểm  đến .




d) Gọi  là trung điểm của . Tính khoảng cách từ điểm  đến .




e) Gọi  là trọng tâm tam giác . Tính khoảng cách từ điểm  đến .
Lời giải
[image: ]



a) Ta có .


b) Dựng .

Khi đó .


c) Do .


d) Do .



e) Gọi  là trung điểm của  ta có .

Do vậy .
Câu 36. 







Cho hình chóp tứ giác , đáy  là hình vuông cạnh ,  vuông góc với mặt phẳng  và .  là tâm hình vuông .


a) Tính khoảng cách từ điểm  đến .


b) Tính khoảng cách từ điểm  đến .










c)  là trọng tâm . Từ  kẻ đường thẳng song song với  cắt  tại . Tính khoảng cách từ điểm  đến , khoảng cách từ điểm  đến .




d)  là trung điểm của . Tính khoảng cách từ điểm  đến .




e) Gọi  là trọng tâm của . Tính khoảng cách từ điểm  đến .
Lời giải
[image: ]



a) Dựng  ta có: .

Từ đó suy ra 

Do vậy .


b) Do .





c) Gọi  là trung điểm của , dễ thấy  là trọng tâm tam giác  tượng tự ta có: .
d) Ta có:

.
e) Ta có

.
Câu 37. 









Cho hình chóp  có  là hình vuông cạnh , mặt bên  là tam giác đều cạnh  và  vuông góc với . Gọi  là trung điểm của cạnh  là trung điểm của cạnh .

a) Chứng minh .


b) Tính khoảng cách từ điểm  đến .


c) Tính khoảng cách từ điểm  đến .


d) Tính khoảng cách từ điểm  đến .
Lời giải
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\Capture.PNG]
a) Học sinh tự làm.


b) Ta dễ chứng minh được:  .

.

Kẻ .

.


c)  .

d) Gọi .

Do .
Câu 38. 




Cho hình chóp , CÓ  và , đáy  là nửa lục giác đều nội tiếp trong đường tròn đường kính .



a) Tính các khoảng cách từ  và  đến mặt phẳng .


b) Tính khoảng cách từ đường thẳng  đến mặt phẳng .





c) Tính diện tích của thiết diện của hình chóp với mặt phẳng  song song với  và cách  một khoảng bằng .
Lời giải
[image: C:\Users\SAMUEL\Desktop\Noname.bmp]

a) Kẻ 

Ta có . Ta dễ dàng chứng minh được

.


b) Kẻ . Ta có . Do đó

.









c) Gọi  lần lượt là trung điểm của . Khi đó dễ thấy hình thang  là thiết diện của hình chóp  với mặt phẳng  song song với  và cách  một khoảng bằng . Ta suy ra .
Câu 39. 



Cho hình chóp  có  vuông góc với đáy; . Tam giácđều cạnh a. Tính khoảng cách 


a)  và 




b) và với là trung điểm của 


c) Từ  tới mặt phẳng  




d) Từ tới mặt phẳng  với  là trung điểm của 
Lời giải
[image: ]



a)Gọi  là trung điểm của . Ta có: 


b)Ta có:  và  



Trong  kẻ  tại H. Ta có  

Ta có  


 vuông tại H nên: 


c)Gọi N là trung điểm của AC. Ta có:   

d)Ta có:  

 
Câu 40. 











Cho hình chóp  có đáy là hình thang vuông tại  và với  Hình chiếu vuông góc của lên mặt phẳng  là điểm  thuộc  với. Biết góc giữa mặt phẳng và mặt phẳng  bằng.


a)Tính góc giữa  và  


b)Tính khoảng cách từ  đến mặt phẳng  


c)Tính khoảng cách từ  đến mặt phẳng  


d)Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  





e)Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  với  là điểm thuộc  sao cho  
Giải
[image: ]




a)Trong, kẻ  tại. Ta có tứ giác  là hình vuông.


Khi ấy và 






Suy ra  nên vuông tại  và do  nên vuông cân tại  
Ta có:

 




 Góc giữa  với  là  


 vuông tại H có  



Xét  ( vì  

Nên)

 
Mà 

 


b)Trong   


Vì  nên theo Talet ta có: 



Trong  kẻ .Ta có  

Ta có:  

Vậy 

 



c)Trong  kẻ  tại Q. Ta có 

Ta dễ dàng chứng minh được  

Ta có  

Vì  

d)Vì  
[image: ]






e)Gọi  là trung điểm của . Trong ,  kéo dài cắt  tại  




Ta có ; . Ta có  mà 




. Trong , kẻ .Ta có 

Vì  

Mà .

Vậy .
Câu 41. 










Cho hình chóp  có đáy là hình chữ nhật với . Gọi  là trung điểm . Tam giác  cân và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy.Biết  với  và khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng . 


a)Tính khoảng cách từ  đến .




b)Tính khoảng cách gữa hai đường thẳng  và , với  và . 
Giải
[image: ]












Gọi  là trung điểm của . Ta có . Suy ra . Gọi  là trung điểm của  mà . Trong , kẻ . Mà . Vậy .



Đặt  và   



 vuông tại nên 




 vuông tại có là đường cao nên 


. Từ đây ta có 







a) Trong , gọi  là trung điểm của ; mà . Trong , kẻ , ta có 

Ta có  

Mà 

Và 

Vậy .
[image: ]




b)Trong , . Dựng hình bình hành . Ta có: 

Ta có 






Suy ra  vuông tại  mà  và . Trong , kẻ .

Ta có  


 vuông tại  mà

Vì  mà



.
Câu 42. 





Cho hình chóp tứ giác , đáy  là hình chữ nhật với , tam giác  đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi  là trung điểm . Tính khoảng cách:




a) từ  tới mặt phẳng .B) giữa hai đường  và .




c) giữa hai đường  và .d) giữa hai đường  và .




e) giữa hai đường  và .f) giữa hai đường  và .
Lời giải
[image: ]




a) Theo giả thiết thì  là đường cao của hình chóp . Mà  đều .


Lại có  là trung điểm . 



Gọi  là hình chiếu của  lên .



Gọi là hình chiếu vuông góc của  lên .




Gọi  là hình chiếu vuông góc của  lên . Ta dễ dàng chứng minh được .


Vậy . Ta lại có: .

Khi đó .



b) Gọi  là trung điểm  (vì đáy  là hình chữ nhật)

Lại có .



Vậy  là đường vuông góc chung của hai đường  và .

Vậy .



c) Gọi  là hình chiếu của  lên .

Mà .




Vậy  là đường vuông góc chung của  và  .


Trong tam giác vuông  có .


Trong tam giác vuông  .

d) Ta có: .





e) Trong tam giác , lấy  là trung điểm . Vì tam giác  đều nên .


Mà ta dễ dàng chứng minh được  .



Vậy  là đường vuông góc chung của  và .



f) Gọi  là trung điểm  .

Ta có 

.




Gọi  là hình chiếu vuông góc của  lên  với .


Khi đó ta chứng minh được . Mà .



Vậy  là hình chiếu vuông góc của  trên .

Mà ta có:.

Vậy .
Câu 43. 











Cho hình chóp tam giác , đáy  là tam giác đều cạnh . Gọi  là trung điểm của , hình chiếu vuông góc của  lên mặt phẳng  là điểm  thuộc đoạn  sao cho . Biết góc giữa  và mặt đáy bằng . Tính khoảng cách




a) từ  đến mặt phẳng , với  là trung điểm của .


b) giữa hai đường thẳng  và .




c) giữa hai đường  với , với  là trung điểm của .
Lời giải
[image: ]



Có đáy  là tam giác đều cạnh  .


Trong tam giác vuông  có: .

Theo giả thiết: .


Trong tam giác vuông  có .


a) Ta có  là trung điểm .


Lại có:  vì .

Vậy .




b) Gọi  là hình chiếu vuông góc của  lên .

Mặt khác .



Vậy  là đường vuông góc chung của hai đường  và .


Xét tam giác  có .



c) Ta có  (do  là trung điểm của ).

Lại có .

Ta có .

.

Trong tam giác  đường trung tuyến:

.

Lại có .

Theo công thức Hêrông, ta có: .

Khi đó: .

Vậy .
Câu 44. 







Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật với . Biết tam giác  là tam giác cân tại , nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy và có diện tích bằng . Gọi  là trung điểm của . Tính khoảng cách


a) từ  đến .


b) giữa hai đường thẳng và .


c) giữa hai đường thẳng  và .
Lời giải
[image: ]

Ta có .



a) Gọi  lần lượt là hình chiếu vuông góc của  trên đường thẳng .



Gọi  là hình chiếu vuông góc của  lên .

Ta chứng minh được .



Vì  là trung điểm  nên .


Trong tam giác vuông  có .


Trong tam giác vuông  có .


Trong tam giác vuông  có .

Vậy .



b) Ta có  là đường vuông góc chung của hai đường  và .

Vậy .



c) Ta có  (do  là trung điểm )



Gọi  là hình chiếu vuông góc của  lên .

Ta có: .


Trong tam giác vuông  có .

.

Vậy .


Dạng 2. Ứng dụng
Câu 45. 
(SGK - KNTT 11 - Tập 2) Ở một con dốc lên cầu, người ta đặt một khung khống chế chiều cao, hai cột của khung có phương thẳng đứng và có chiều dài bằng 2,28m. Đường thẳng nối hai chân cột vuông góc với hai đường mép dốc. Thanh ngang được đặt trên đỉnh hai cột. Biết dốc nghiêng  so phương nằm ngang. Tính khoảng cách giữa thanh ngang của khung và mặt đường (theo đơn vị mét và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai). Hỏi cầu này có cho phép xe cao 2,21m đi qua hay không?
[image: ]
Lời giải
[image: ]




Gọi  là một điểm nằm trên thanh ngang và  là hình chiếu vuông góc xuống mặt dốc. Khoảng cách từ  đến mặt phẳng dốc là 
Do đó, không cho phép xe cao 2,21 m đi qua.
Câu 46. 

(SGK - KNTT 11 - Tập 2) Giá đỡ ba chân ở Hình 7.90 đang được mở sao cho ba gốc chân cách đều nhau một khoảng cách bằng . Tính chiều cao của giá đỡ, biết các chân của giá đỡ dài .
[image: ]
Lời giải

Chiều cao của giá đỡ là .
Câu 47. (SGK - KNTT 11 - Tập 2) Một bể nước có đáy thuộc mặt phẳng nằm ngang. Trong trường hợp này, độ sâu của bể là khoảng cách giữa mặt nước và đáy bể. Giải thích vì sao để đo độ sâu của bể, ta có thể thả quả dọi chạm đáy bể và đo chiều dài của đoạn dây dọi nằm trong bể nước.
Lời giải
Sợi dây của quả dọi có phương vuông góc với đáy bể và vuông góc với mặt nước.
Câu 48. 

Một chiếc máy bay cất cánh từ một điểm thuộc mặt đất phẳng nằm ngang. Trong 3 phút đầu máy bay bay với vận tốc  và theo đường thẳng tạo với mặt đất một góc . Hỏi sau 2 phút, máy bay ở độ cao bao nhiêu kilômét (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)?
Lời giải


[image: ]
Sau 2 phút, máy bay đi được quãng đường là

Sau 2 phút, máy bay ở độ cao là


Câu 49. 
Trên một mái nhà nghiêng  so với mặt phẳng nằm ngang, người ta dựng một chiếc cột vuông góc với mái nhà. Hỏi chiếc cột tạo với mặt phẳng nằm ngang một góc bao nhiêu độ? Vì sao?
Lời giải














Gọi  là giao tuyến của mặt phẳng mái nhà và mặt phẳng nằm ngang,  là đường thẳng nằm trên mái nhà và vuông góc với , đường thẳng  là chiếc cột vuông góc với mái nhà, đường thẳng  nằm trên mặt phẳng nằm ngang, khi đó tam giác  vuông tại , đường thẳng  là hình chiếu vuông góc của  trên mặt phẳng nằm ngang, mà góc  bằng  nên góc giữa hai đường thẳng  và  bằng .




Vậy góc giữa đường thẳng  (chiếc cột) và mặt phẳng nằm ngang bằng góc giữa hai đường  và  bằng .
[image: ]


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com

BÀI 26. KHOẢNG CÁCH 


CHƯƠNG 7. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
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